
Tổ Lịch sử                                                                                  Trường THPT Trần Phú, Đà Nẵng
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TP.ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
Đề có 02 trang

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
MÃ ĐỀ 01




CÂU HỎI TÌM HIỂU VỀ DI SẢN HỘI AN
Họ và tên:……………………………………………, Lớp 11/….
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1/ Nơi nào sau đây được mệnh danh là “Venice” của Việt Nam
a/ Cần Thơ      b/ Hội An (Quảng Nam)    c/ Hà Nội      d/ Châu Đốc (An Giang)
2/ Phố cổ Hội An có từ bao giờ
a/ nửa cuối thế kỉ II         c/ nửa cuối thế kỉ XII
b/ nửa cuối thế kỉ XV      d/ nửa cuối thế kỉ XVI
3/ Tên gọi nào sau đây không phải tên gọi mà người Phương Tây khi gọi Hội An
a/ Faifo        b/ Haifo         c/ Faiso     d/ Hoaifo
4/ Sông nào sau đây chảy qua Hội An
a/ Sông Thu Bồn       c/ Sông Hoài và sông Thu Bồn
b/ Sông Vu Gia          d/ Sông Dinh
5/ Nơi sông Thu Bồn đổ ra biển Đông  gọi là…
a/ Cửa Tùng         b/ Cửa Đại     c/ Cửa Lò        d/ Cửa Tư Hiền
6/ Biểu tượng của Hội An là…
a/ Chùa Cầu     b/ Đèn hoa đăng     c/ Đèn Lồng     D/ Nhà cổ Hội An
7/ Ngôi chùa nào cổ nhất ở Hội An
a/ Chùa Cầu     b/ Chùa Chúc Thánh     c/ Chùa Phước Lâm    d/ Chùa Vạn Đức 
8/ Trong các thế kỉ XVII – XVIII, Hội An có tất cả 3 phố, đó là những phố nào sau đây
a/ Phố Nhật, phố Khách, phố Hội An     c/ Phố Nhật, phố Tây, phố Hội An 
b/ Phố Nhật, phố Chăm, phố Hội An    d/ Phố Nhật, Phố Tàu, phố Hội An
9/ Thương nhân các nước Phương Tây nào sau đây đã đến Hội An buôn bán trong các thế kỉ XVII – XVIII
a/ Nhật Bản Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha     c/ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức
b/ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà La      d/ Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh, Pháp
10/  Ở thế kỉ XVII – XVIII khu phố Khách của người Hoa năm ở phía Tây của Hội An hiện nay  chủ yếu ở khu vực làng nào sau đây
a/ Bồ Bản, Thanh Hà         c/ Thanh Hà, Cẩm Phô
b/ Thanh Hà, Hoài Phô      d/ Thanh Hà, Mỹ An 
11/ Ở thế kỉ XVII – XVIII khu phố Nhật của người Nhật chủ yếu ở khu vực làng nào sau đây
a/ Bồ Bản, Thanh Hà         c/ Thanh Hà, Cẩm Phô
b/ An Mỹ, Hoài Phô         d/ Thanh Hà, Mỹ An
12/ Tên về ngôi chùa mà người Nhật lập ra ở Hội An
a/ Tùng Bổn Tư      b/ Hội quán Phúc Kiến     c/ Chùa Tam Bảo    d/ Chùa Thầy
13/ Đô thị Hội An suy tàn vào thời gian nào
a/ Cuối thế kỉ XVIII      b/Thế kỉ XIX     c/ Đầu thế kỉ XX    d/  Đầu thế kỉ XVIII
14/ Đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến Hội An suy tàn 
a/ Cơn sốt kiếm thị trường của Phương Tây đã qua, hạn chế trong buôn bán của Hoa thương
b/ Chính sách “bế quan tỏa cảng” của triều Nguyễn
c/ Do điều kiện tự nhiện đã làm cho cửa Đại ngày càng cạn và thu hẹp lại
d/ Bị phố cảng Thanh Hà (Huế) cạnh tranh
15/Tổ chức Văn hóa - Khoa học - Giáo dục Liên hiệp quốc (UNESCO) đã ghi tên Hội An vào danh mục các di sản văn hóa thế giới vào năm nào 
a/ 1998           b/1999             c/ 2000         d/ 2001 
16/ Đặc điểm nổi bật về kiến trúc nhà cổ ở Hội An
a/ cao một đến hai tầng, dạng nhà ống, lợp ngói âm dương, khung gỗ
b/ cao một đến hai tầng, dạng biệt thự, lợp ngói âm dương, khung gỗ
c/ cao một đến hai tầng, dạng biệt thự, lợp bằng tranh, khung gỗ 
d/ cao một đến ba tầng, dạng biệt thự, lợp ngói âm dương, khung gỗ
17/ Người dân Hội An thờ ngũ tự gia đường, vậy ngũ tự gia đường gồm những vị thần nào
a/ Táo quân, Môn thần, Thần tài, Tỉnh thần, Trung lưu thần
b/ Táo quân, Môn thần, Hộ Thần, Tỉnh thần, Trung lưu thần 
c/ Táo quân, Môn thần, Quan công, Tỉnh thần, Trung lưu thần
d/ Táo quân, Môn thần, Sơn thần, Tỉnh thần, Trung lưu thần
18/ Người dân Hội An xem vị thần linh thiêng nhất, dó là
a/ Quan công          b/ Liễu Hạnh       c/ Thiên Yana     d/ Phù Đổng Thiên vương
19/ Hô Bài chòi là một loại hình nghệ thuật
a/ Diễn tấu     b/ diễn kịch     c/ diễn xướng     d/ ca cổ
20/ Hô Bài chòi là một trong những sinh hoạt văn hóa độc đáo tại Hội An được tổ chức mỗi tháng 1 đêm duy nhất, đó là vào thời gian nào
a/ tối thứ 7 tuần đầu tiên của tháng        c/ tối 15 âm lịch của tháng
b/ tối 14 âm lịch của tháng                     d/ tối 14 hằng tháng
	-Hết-	
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